
Phụ lục 01
PHIẾU THẨM ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN (DUY TRÌ/MỚI) TỔ DÂN PHỐ, BẢN TỰ QUẢN, PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN NĂM 2023

Tên Tổ dân phố thực hiện đánh giá: Tổ dân phố (bản) ........., Xã (phường).................., thành phố Lai Châu.
Họ và tên: ............................................................................................................
Chức vụ, đơn vị công tác: ......................................................................................

STT/
TCTP Nội dung đánh giá

Kết quả tự đánh giá của tổ dân phố (bản)/UBND xã
(phường)........

Kết quả đánh
giá của thành

viên ....... Ghi chú

Đạt Không
đạt

Đánh giá kết quả đạt được/
Nguyên nhân không đạt Đạt Không

đạt
I NỘI DUNG CÁC TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ

1
Tiêu chuẩn 1: Củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng, hiệu
quả hoạt động của đội ngũ người hoạt động không chuyên
trách và các chức danh khác ở tổ dân phố, bản

Có ...../5 TC đạt
(Đạt ...... %)

Ghi rõ "Đạt" hay "không đạt"
vào các cột "Đạt", "Không đạt"
ở từng tiêu chuẩn, tiêu chí đánh
giá

1.1
Thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ người hoạt động
không chuyên trách và các chức danh khác ở tổ dân phố, bản
theo quy định.

1.2

 100% các chức danh hoạt động không chuyên trách và các
chức danh khác ở tổ dân phố, bản được tập huấn, bồi dưỡng
nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực tổ chức
các hoạt động ở tổ dân phố, bản theo quy định.

1.3
 Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể sinh hoạt nền nếp
theo quy định, triển khai tốt các nhiệm vụ, phong trào trong
đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

1.4
Thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp loại cuối năm. Chi bộ,
Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể tại tổ dân phố (bản) được
đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

1.5
Tuyên truyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ, công tác hòa giải
ở cơ sở

2

Tiêu chuẩn 2: Phát huy tiềm năng, thế mạnh của tổ dân
phố, bản để phát triển kinh tế theo hướng toàn diện gắn với
việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được
giao hằng năm

Có ...../5 TC đạt
(Đạt ...... %)

Ghi rõ "Đạt" hay "không đạt"
vào các cột "Đạt", "Không đạt"
ở từng tiêu chuẩn, tiêu chí đánh
giá
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2.1

Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các mô hình
phát triển kinh tế. Khuyến khích các hộ sản xuất kinh doanh ở
tổ  dân  phố,  bản  nâng  cao  chất  lượng  các  sản  phẩm  công
nghiệp,  tiểu  thủ  công  nghiệp  truyền  thống  của  địa  phương
(công nghiệp chế biến nông sản, chè, gạo…); xây dựng được
mô hình phát triển kinh tế điển hình tại tổ dân phố, bản.

2.2

- Đối với tổ dân phố: Tổ chức triển khai kịp thời các văn bản
chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền địa phương về
sản xuất kinh doanh.
- Đối với bản sản xuất nông nghiệp: Tuyên truyền, vận động
Nhân dân tích cực sản xuất thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ
cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyên
canh; khuyến khích Nhân dân lựa chọn các sản phẩm đặc trưng,
truyền thống của địa phương để đăng ký xây dựng thành sản
phẩm ocop.

2.3

Thường xuyên phối hợp kiểm tra việc sản xuất kinh doanh của
các cơ sở trên địa bàn. Phát hiện báo cáo kịp thời đến cơ quan
chức năng những vụ việc sản xuất kinh doanh, dịch vụ trái
pháp luật.

2.4
Hướng dẫn và đề xuất với cơ quan chức năng hỗ trợ về vốn, đất
đai, xây dựng, các thủ tục hành chính... cho tập thể, cá nhân sản
xuất kinh doanh.

2.5

Vận động được Nhân dân đóng góp xây dựng và nâng cấp cơ
sở vật chất hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội ở cộng đồng dân cư;
các hộ gia đình tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động toàn
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (đối với bản thuộc xã
xây dựng nông thôn mới), tham gia xây dựng phường đạt chuẩn
đô thị văn minh (đối với tổ dân phố, bản thuộc phường).

3 Tiêu chuẩn 3: Tự quản về quản lý đô thị, đất đai và tài
nguyên môi trường

Có ...../5 TC đạt
(Đạt ...... %)

Ghi rõ "Đạt" hay "không đạt"
vào các cột "Đạt", "Không đạt"
ở từng tiêu chuẩn, tiêu chí đánh
giá

STT/
TCTP Nội dung đánh giá

Kết quả tự đánh giá của tổ dân phố (bản)/UBND xã
(phường)........

Kết quả đánh
giá của thành

viên ....... Ghi chú

Đạt Không
đạt

Đánh giá kết quả đạt được/
Nguyên nhân không đạt Đạt Không

đạt
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3.1

Làm tốt công tác tuyên truyền đến các tổ chức, hộ gia đình, cá
nhân  trên địa bàn không vi phạm các quy định về xây dựng
công trình, bảo vệ cây xanh đô thị, lấn, chiếm đất, tự ý chuyển
mục đích sử dụng đất.

3.2

100% tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có thiết bị lưu chứa rác thải
sinh hoạt, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; 100% tổ chức,
hộ gia đình cá nhân tham gia tổng vệ sinh môi trường theo kế
hoạch của UBND thành phố, UBND xã, phường phát động”.

3.3
90% trở lên cơ sở sản xuất,  kinh doanh,  dịch vụ (thuộc đối
tượng phải đăng ký) có giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi
trường phù hợp với loại hình, quy mô hoạt động theo quy định.

3.4
Tích cực tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân, các hộ gia
đình trên địa bàn tham gia công tác quản lý, bảo vệ, phát triển
cây xanh đô thị.

3.5
Kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm các quy định về
quy chế quản lý đô thị, đất đai, tài nguyên môi trường... đề nghị
cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

4
Tiêu chuẩn 4: Xây dựng tổ dân phố, bản tự quản sáng -
xanh – sạch – đẹp, văn minh, tiên tiến, phát huy bản sắc
văn hóa dân tộc.

Có ...../5 TC đạt
(Đạt ...... %)

Ghi rõ "Đạt" hay "không đạt"
vào các cột "Đạt", "Không đạt"
ở từng tiêu chuẩn, tiêu chí đánh
giá

4.1

Tổ dân phố, bản thực hiện tốt các nội dung tự quản về văn hóa
– nếp sống văn minh đô thị, văn hóa nông thôn mới ... Thường
xuyên kiểm tra, nhắc nhở, báo cáo kịp thời cấp trên xử lý vi
phạm (nếu có) về các nội dung nêu trên.

4.2

Tổ dân phố, bản đăng ký và thực hiện tốt các tiêu chí “Tuyến
đường phố văn minh đô thị" và có trên 80% tuyến đường phố
trên địa bàn được đặt tên đạt tiêu chuẩn Tuyến đường phố
văn minh đô thị”.

STT/
TCTP Nội dung đánh giá

Kết quả tự đánh giá của tổ dân phố (bản)/UBND xã
(phường)........

Kết quả đánh
giá của thành

viên ....... Ghi chú

Đạt Không
đạt

Đánh giá kết quả đạt được/
Nguyên nhân không đạt Đạt Không

đạt

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



4.3

Tổ dân phố (bản) được công nhận danh hiệu "tổ dân phố, bản
văn hóa”. Có trên 96% số hộ gia đình được công nhận danh
hiệu "gia đình văn hóa" và "thực hiện tốt nếp sống văn minh đô
thị.

4.4
Thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động các hộ gia đình trên
địa bàn triển khai, đăng ký và thực hiện có hiệu quả mô hình
"Nhà sạch, vườn đẹp", "Nhà sạch, phố đẹp".

4.5

Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện
tốt các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giữ gìn và phát
huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân
tộc trên địa bàn. Có đội văn nghệ và phong trào thể dục thể
thao hoạt động thường xuyên; xây dựng tổ, dòng họ, câu lạc bộ,
nhóm sở thích... góp phần phát triển kinh tế, du lịch, bảo vệ an
ninh trật tự...

5 Tiêu chuẩn 5: Thực hiện tốt công tác giáo dục và đào tạo, y
tế; đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững

Có ...../5 TC đạt
(Đạt ...... %)

Ghi rõ "Đạt" hay "không đạt"
vào các cột "Đạt", "Không đạt"
ở từng tiêu chuẩn, tiêu chí đánh
giá

5.1

- Thực hiện tốt công tác tự quản về giáo dục: Thống kê đầy đủ
danh sách và thông tin của các gia đình có học sinh trong độ
tuổi đi học từ mầm non đến đại học. Vận động 100% trẻ mẫu
giáo 3-5 tuổi  và học sinh trong độ tuổi  tiểu học,  THCS đến
trường, không có học sinh bỏ học giữa chừng. Thực hiện tốt
công tác khuyến học, khuyến tài.

5.2

Phối hợp với Trạm Y tế xã, phường tuyên truyền, thực hiện tốt
chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, công tác dân số - kế
hoạch hóa gia đình nhằm hạn chế tình trạng vi phạm chính sách
dân số, phòng chống dịch bệnh và kiểm soát tốt vệ sinh an toàn
thực phẩm; tuyên truyền bình đẳng giới, thực hiện giảm thiểu
tình trạng tảo hôn và không có hôn nhân cận huyết thống.

5.3
Thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; tổ
dân phố, bản không có trẻ em tử vong do tai nạn, thương tích.

STT/
TCTP Nội dung đánh giá

Kết quả tự đánh giá của tổ dân phố (bản)/UBND xã
(phường)........

Kết quả đánh
giá của thành

viên ....... Ghi chú

Đạt Không
đạt

Đánh giá kết quả đạt được/
Nguyên nhân không đạt Đạt Không

đạt
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5.4

Thực hiện tốt công tác tự quản về an sinh xã hội – giảm nghèo
bền vững: Nắm chắc các đối tượng: gia đình chính sách, yếu
thế xã hội, hộ nghèo, cận nghèo; đề xuất cấp có thẩm quyền
giải quyết kịp thời chính sách đối với các đối tượng. Vận động
100% hộ dân trên địa bàn tích cực tham gia các hoạt động do tổ
dân phố, bản phát động và đóng góp đầy đủ các loại phí, quỹ
theo quy định. Quan tâm đề xuất với cấp có thẩm quyền giới
thiệu, tạo việc làm cho người lao động chưa có việc làm.

5.5
Xây dựng quan hệ cộng đồng thân thiện, đoàn kết giúp nhau
giảm nghèo bền vững; hợp tác phát triển kinh tế.

6 Tiêu  chuẩn  6:  Thực  hiện  tốt  công  tác  tự  quản  về  quốc
phòng, an ninh tại địa bàn

Có ...../5 TC đạt
(Đạt ...... %)

Ghi rõ "Đạt" hay "không đạt"
vào các cột "Đạt", "Không đạt"
ở từng tiêu chuẩn, tiêu chí đánh
giá

6.1

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp
hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật
của Nhà nước, về quốc phòng, an ninh (Luật nghĩa vụ quân sự
năm 2015, Luật Dân quân tự vệ năm 2019; Luật lực lượng dự
bị động viên năm 2019 và các quy định của địa phương); không
có trường hợp trốn tránh, chống đối việc thực hiện nghĩa vụ
quân sự.

6.2

Chỉ đạo thôn đội trưởng, lực lượng dân quân, lực lượng dự bị
động viên gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm pháp luật
Nhà nước và quy định của địa phương, thực hiện nghiêm chức
trách, nhiệm vụ được giao.

6.3

Được công nhận khu dân cư đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh
trật  tự"  theo  Thông  tư  124/2021/TT-BCA,  ngày  28/12/2021.
Tham gia xây dựng và thực hiện nghiêm túc Quy ước của khu
dân cư; giữ gìn trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông,
phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống
văn hóa ở khu dân cư…; tham gia xây dựng tổ dân phố, bản
vững mạnh; không để tổ chức, cá nhân và hộ gia đình thuộc địa
bàn tổ dân phố, bản vi phạm pháp luật.

STT/
TCTP Nội dung đánh giá

Kết quả tự đánh giá của tổ dân phố (bản)/UBND xã
(phường)........

Kết quả đánh
giá của thành

viên ....... Ghi chú

Đạt Không
đạt

Đánh giá kết quả đạt được/
Nguyên nhân không đạt Đạt Không

đạt
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6.4

Thực hiện tốt  phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Phối hợp quản lý lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động
viên, công dân trong độ tuổi 17 sẵn sàng nhập ngũ, công dân đã
hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Xây dựng hoặc
duy trì thực hiện tốt các mô hình tự phòng, tự quản về an ninh
trật tự tại địa bàn khu dân cư.

6.5
Phối hợp quản lý lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động
viên và công dân trong độ tuổi 17 sẵn sàng nhập ngũ. Thực
hiện tốt chỉ tiêu giao tuyển quân.

II CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐẢM BẢO TỔ DÂN PHỐ,
BẢN PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

1
Để xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nội bộ quần
chúng Nhân dân; khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp
trái pháp luật

2 Để xảy ra phạm tội nghiêm trọng trở lên; có tụ điểm phức tạp
về trật tự xã hội (lô, đề, cờ bạc, mại dâm, tụ điểm về ma túy...)

3 Có hoạt động lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật.

4 Có từ 10% trở lên số hộ vi phạm các quy định của tổ dân phố,
bản, của xã, phường, thành phố Lai Châu.

III  ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN TỔ DÂN PHỐ (BẢN) TỰ
QUẢN, PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

1
Đạt các tiêu chuẩn nêu trên, trong đó có ít nhất 80% trở lên số
tiêu chí thành phần trong tiêu chuẩn đó được đánh giá ở mức
đạt.

2 Không thuộc một trong các trường hợp không đảm bảo xét tổ
dân phố, bản tự quản phát triển toàn diện đã nêu ở trên.

Kết quả đánh giá của thành viên tham gia thẩm định của tổ dân phố, bản/xã, phường (đề nghị công nhận hoặc không công nhận): .................................................
......................................, ngày       tháng         năm 2023

Người đánh giá
(Ký, ghi rõ họ, tên)

STT/
TCTP Nội dung đánh giá

Kết quả tự đánh giá của tổ dân phố (bản)/UBND xã
(phường)........

Kết quả đánh
giá của thành

viên ....... Ghi chú

Đạt Không
đạt

Đánh giá kết quả đạt được/
Nguyên nhân không đạt Đạt Không

đạt
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Phụ luc 02
BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN (DUY TRÌ/MỚI) TỔ DÂN PHỐ, BẢN TỰ QUẢN, PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN TRÊN ĐỊA BÀN ...... NĂM 2023

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND.....ngày      /      /2023 của UBND thành phố Lai Châu )

Stt Tên xã, phường

Tổng
số
tổ

dân
phố,
bản

Tổng
số tổ
dân
phố,
bản

 đăng
ký

thực
hiện
2023

Tổng
số tổ
dân
phố,
bản
 đề

nghị
công
nhận
trong
năm
2023

Kết quả thẩm định, đánh giá các tổ dân phố, bản tự quản, phát triển toàn diện năm 2023

Kết quả
thẩm
định,
đánh
giá

Ghi chú

Tiêu chuẩn 1 Tiêu chuẩn 2 Tiêu chuẩn 3 Tiêu chuẩn 4 Tiêu chuẩn 5 Tiêu chuẩn 6 Có các
trường

hợp
không

đảm bảo
tổ dân
phố tự
quản,
phát
triển
toàn
diện

Tổng
số

tiêu
chí

thành
phần

Trong
đó số
tiêu
chí
đạt

Tỷ lệ
% đạt

Tiêu
chí

không
đạt

Tổng
số

tiêu
chí

thành
phần

Trong
đó số
tiêu
chí
đạt

Tỷ lệ %
đạt

Tiêu
chí

chưa
đạt

Tổng
số

tiêu
chí

thàn
h

phần

Tron
g đó
số

tiêu
chí
đạt

Tỷ lệ %
đạt

Tiêu
chí

chưa
đạt

Tổng
số

tiêu
chí

thành
phần

Tron
g đó
số

tiêu
chí
đạt

Tỷ lệ
% đạt

Tiêu
chí

chưa
đạt

Tổng
số

tiêu
chí

thành
phần

Trong
đó số
tiêu
chí
đạt

Tỷ lệ %
đạt

Tiêu
chí

chưa
đạt

Tổng
số

tiêu
chí

thành
phần

Tron
g đó
số

tiêu
chí
đạt

Tỷ lệ %
đạt

Tiêu
chí

chưa
đạt

Ví dụ:
PHƯỜNG A

I Đề nghị tiếp tục duy trì

.................

II
Đề nghị công nhận mới
 (Theo mục tiêu đề ra tại KH
2023 của UBND thành phố)

.......

III
Đề nghị công nhận mới
(Bổ sung theo KH của UBND
phường) (nếu có)

.....

Tổng số
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